
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 51 6004 Sa TC+ BQ độ 3+ TT độ 1

8 2 37 0000 VS I + NXTC 12tuần

8 3 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 51 4004 UXTC 12 tuần

9 5 27 0000 LNMTCBT (P) 8cm

9 6 23 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

9 7 31 1011 UBT (P) 8cm

9 8 17 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 50 3003 UXTC 12 tuần

11 10 49 3013 UBT (P) 5cm

11 11 43 0020 UBT (P) 7cm

11 12 42 2012 UBT (P) 6cm

11 13 39 2002 UBT (T) 6 cm

14 24 ĐT UBT (T) 6 cm

15 20 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 51 3023 CTC dài + Sa TC độ 2

2 0

8 3 31 ĐT LNMTC 2BT 5cm

9 4 56 7007 TSNMTC

9 5 34 2012 NXTC 12 tuần

9 6 32 1011 VS II/ Tắc 2 ODT Q.KHOA + TRANG.TT

BS KHOA NS + TÙNG.TT(C)

MỸ NHI + Q.HƢƠNG + H.QUYÊN

     

MỸ NHI + H.QUYÊN

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + TRANG.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + TRANG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TÙNG.TT

HUỲNH HẢI + A.THƢ4

HUỲNH HẢI + A.THƢ4

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TRINH.NT(S)

THƢƠNG.BM + HOÀNG VÂN

THƢƠNG.BM + HOÀNG VÂN

YÊN + THIỆN.TT

YÊN + THIỆN.TT 

H.THẮM + V.HÙNG + TÙNG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TÙNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

MỸ NHI + THU HÀ 2 + NGỌC.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

THƢƠNG.BM + LÊ DIỆP + HOÀNG VÂN

2) NS Khâu ngắn đính D/C TC- cùng

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NSBTC Bóc NX, KTSD, Bơm thông 2ODT

Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 09/03/2014 (Tuần3)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐÀM THỊ LƢƠNG

PHẠM THỊ TÁM

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH

NGUYỄN THỊ KIM HÀ

LẠI THỊ MẤY

TRẦN NGỌC THỦY

BÀNH MƢỜI MỘT

ĐỖ THỊ MẪN

TRẦN THỊ MỸ NGA

HỒ THỊ LỆ THỦY

LÊ THỊ LẬN

TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

NGUYỄN THỊ THÙY NGHIÊM

TRƢƠNG THỊ THÚY

DƢƠNG THANH NHI

CAO THỊ LỚN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ KIM ĐỒNG

NGUYỄN THỊ LIỄU

ĐÀO THANH XUÂN

842

948

988

827

764

894

SHC

225 N

878

989

559

1084

884

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

904

8668

207

895

PM

Ngày: 03/03/2014 

Ngày: 04/03/2014 

916

883

854

908



9 7 30 1011 UBT (P) 6cm

9 8 22 ĐT UBT 2bên 6cm

11 9 55 2022 UXTC 12 tuần

11 10 37 2012 UBT (P) 5cm

11 11 34 1001 UBT (P) 8cm

11 12 34 2002 UBT (P) 7cm

11 13 32 0000 UBT (P) 5cm

11 14 27 ĐT UBT (T) 5 cm

15 31 2022 UBT (T) 6 cm

16 22 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

8 1 54 7007 Sa TC+ BQ độ 3+ TT độ 2

8 2 47 0010 UBT (T) 8 cm

8 3 21 ĐT UBT (P) 6cm

9 4 66 6005 UBT (P) 6cm

9 5 34 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

9 6 33 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

9 7 33 2002 UBT (P) 7cm

9 8 24 0000 UBT (P) 7cm

11 9 58 4004 UBT (T) 

11 10 44 3003 UBT (P) 10cm/VMC cắt TC

11 11 35 0000 VS I/ Ứ dịch TV(P)

11 12 40 3003 UBT (T) 7 cm

11 13 19 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 73 10007 Sa TC+ BQ độ 3 + TT độ 2

8 2 41 2012 UBT (P) 6cm  

M.TUẤN.BM + BÌNH THÀNH

M.TUẤN.BM + BÌNH THÀNH

BS KHOA NS + THU NGÂN (S)

BS KHOA NS + VÕ (C)

PHAN NGA + TR BÍCH 2 + NGUYÊN.TT

PHAN NGA + NGỌC DIỄM

Q.HƢƠNG + NGUYỄN LONG

PHẠM TÀI + THIỆN.TT    

PHẠM TÀI + THIỆN.TT   

TR.THẢO + M.TUYỀN + THU HÀ 3

TR.THẢO + M.TUYỀN + THU HÀ 3

M.TUYỀN + THU HÀ 3

BS KHOA NS + MẬN (C)

THỐNG + HƢNG.PNT + TP NGA

HƢNG.PNT + TP NGA + TRANG.TT

HƢNG.PNT + TRANG.TT 

THƢƠNG.BM + Q.HƢƠNG + NGUYỄN LONG

THƢƠNG.BM + Q.HƢƠNG + NGUYỄN LONG

M.TUYỀN + AN  

M.TUYỀN + AN  

M.TUYỀN + AN

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

Q.HIẾU + DIỆU NGA

Q.HIẾU + DIỆU NGA

THU NGUYỆT + THU BA + THIỆN.TT

THU NGUYỆT + THU BA + THIỆN.TT

THU NGUYỆT + THU BA + THIỆN.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghépTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HỒNG GƢƠNG

THÁI THỊ BÍCH LIỄU

THỊ HỢI

ĐINH THỊ THU HUỲNH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGAY

TRẦN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

LÊ MỘNG TUYỀN

PHẠM THỊ PHONG

ĐỖ THỊ KIM HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ CẨM LÀI

NGUYỄN THỊ VÔ

PHẠM THANH HƢƠNG

NGUYỄN THỊ LUẬN

NGŨ THỊ BÍCH HẠNH

ĐỖ THỊ NGỌC THU

CAO THỊ NGỌC HẠNH

TRẦN THỊ THANH HƢƠNG

VÕ THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ THÁI THƢ

VÕ THỊ NGỌC THU

LÊ BẠCH HUỆ

LÂM THỊ BA

PHẠM THỊ HẸN

11 N

1028

227

990

1047

963

924

596

987

29

958

847

154

12 N

9608

575

940

388

926

930

910

945

935

944

9807

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/03/2014 

Ngày: 06/03/2014 



8 3 26 0000 LNMTCBT (P)+ UBT (T) 10cm

9 4 59 4004 UBT 2bên 7cm  

9 5 45 2002 LNMTCBT (T) 7cm

9 6 35 0010 VS II + UBT (T) 7cm

9 7 29 ĐT UBT (T) 5cm

9 8 26 0000 UBT (P) 10cm

11 9 49 2022 UXTC 12tuần

11 10 46 2012 UBT (P) 6cm

11 11 32 1011 UBT (P) 6cm

12 27 0000 UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 45 ĐT UXTC + UBT (T) 9cm/Thiếu máu

8 2 33 2002
LNMTC2BT 

8cm/VMC3lần(MLT2,LNMTCBT)

8 3 26 0000 UBT 2bên 6cm

8 4 22 ĐT UBT (P) 7cm

9 5 42 1021 NXTC 13tuần

9 6 40 1011 UXTC 7 tuần + UBT (T) 7cm

9 7 33 0000 UBT (P) 8cm

11 8 51 2002 UBT (T) 7 cm

11 9 27 0010 VS I + UBT (P) 6cm

11 10 26 0000 UBT (P) 6cm

TR.THẢO + D.PHƢỢNG + BÍCH TY

H.THẮM + V.HÙNG + TRANG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TRANG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TRANG.TT

PHAN NGA + NHU + ĐOAN

PHAN NGA + NHU + ĐOAN

HOÀI THƢ + MỸ THANH

HOÀI THƢ + MỸ THANH

TR.THẢO + D.PHƢỢNG + BÍCH TY

TR.THẢO + D.PHƢỢNG + BÍCH TY

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRANG.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRANG.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRANG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + M CHÂU (S)

BS KHOA NS + THIỆN.TT (C)

PHAN NGA + NGỌC DIỄM

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + THÚY PHƢỢNG

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + THÚY PHƢỢNG

HƢNG.PNT + THÚY PHƢỢNG

H.HIỆP + TÙNG.TT

H.HIỆP + TÙNG.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX + UBT, KTSD(Mổ khó)

NS bóc u, KTSD(mổ khó)

NS cắt TC chừa 2BT   

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

LÝ THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN KIM LOAN

TRẦN THỊ MINH HẠNH

BN TNTC

HÀ KIM OANH

ĐẶNG THỊ TUYẾT HỒNG

NGUYỄN THỊ THÙY NGA

NGUYỄN HÀ VY

VÕ TỐ TRINH

PHÙNG THỊ LAN HƢƠNG

PHAN THỊ KIM PHỤNG

TRẦN THỊ LỆ

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THANH NGA

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ MAI

VÕ THỊ LIÊN

965

1001

1027

1074

327

1079

915

1029

1109

998

1010

1003

938

1071

1011

1026

1116

953

927

1021

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/03/2014 


